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THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển: ……………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên: 
 Giới tính: 


2. Ngày sinh: …. /…../ ……..   Nơi sinh: 

3. Dân tộc: 
 Tôn giáo: 


4. Số CMND: 
 Ngày cấp: ….. / …… / ……. Nơi cấp: 


5. Tình trạng hôn nhân: 


6. Số điện thoại: 
 Email: 


7. Địa chỉ thường trú: 



8. Địa chỉ tạm trú: 



9. Thành phần gia đình (chồng/vợ, con, cha, mẹ; anh chị em ruột)

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh 

Nghề nghiệp

Đơn vị làm việc




II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
1. Đào tạo chuyên ngành.
	Thời gian (từ …. đến)
	Tên trường, đơn vị đào tạo
	Chuyên ngành
	Loại hình đào.tạo
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Các chương trình đạo tạo khác mà anh/chị đã tham gia.
	Thời gian (từ … đến)
	Chương trình đào tạo
	Đơn vị đào tạo
	Loại hình đào tạo
	Xếp loại (nếu có)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Trình độ ngoại ngữ:
	
	Viết
	
	Nghe
	
	Nói
	
	Đọc

	Ngoại ngữ
	Tốt
	Khá
	BT
	
	Tốt
	Khá
	BT
	
	Tốt
	Khá
	BT
	
	Tốt
	Khá
	BT

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Các phần mềm máy tính anh/ chị quen sử dụng:
	
	

	
	

	
	


III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1. Bắt đầu từ công việc hiện tại/gần đây nhất, ghi từng công việc anh/chị đã làm vào từng phần.

a. Tên và địa chỉ Cơ quan/ Công ty (1)
	

	
	Thời  gian (từ …. đến)

	Mô tả nhiệm vụ chính:


	
	

	
	
	Chức vụ nghề nghiệp

	
	
	

	
	
	Mức lương

	
	
	

	
	
	Lý do nghỉ việc

	
	
	

	
	
	


b. Tên và địa chỉ Cơ quan/ Công ty (2)
	

	
	Thời  gian (từ …. đến)

	Mô tả nhiệm vụ chính:








	
	

	
	
	Chức vụ nghề nghiệp

	
	
	

	
	
	Mức lương

	
	
	

	
	
	Lý do nghỉ việc

	
	
	

	
	
	


c. Tên và địa chỉ Cơ quan/ Công ty (3)
	

	
	Thời  gian (từ …. đến)

	Mô tả nhiệm vụ chính:








	
	

	
	
	Chức vụ nghề nghiệp

	
	
	

	
	
	Mức lương

	
	
	

	
	
	Lý do nghỉ việc

	
	
	

	
	
	


IV. NĂNG KHIẾU:
Anh/chị cho biết năng khiếu nào dưới đây (Đánh dấu “X “ vào mỗi ô):
1. Thể thao: 
Bóng đá
                  Bóng chuyền               Bóng bàn                     Cầu lông                 Tennis                      Golf                  Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Văn nghệ:
Hát
                  Khiêu vũ                     Đàn                                Khác                 
	
	
	
	
	
	
	


3. Khác: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Nếu được tuyển dụng, khi nào anh/chị có thể bắt đầu công việc (tính từ ngày nhận thông báo trúng tuyển)

	Ngay lập tức:
	
	
	1 tuần sau
	
	
	Khác (ghi cụ thể)
	


Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ về cá nhân, quá trình làm việc của bản thân. Tôi chấp thuận việc thẩm tra đối với những thông tin liên quan đến sức khỏe và các thông tin khác cần cho quá trình tuyển dụng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào.
Ngày: ……/…...../…....


Họ, tên:………………………….               Chữ ký:…………………………..






Ảnh


(3x4)
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